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Nam Nữ Bậc  Hệ số 
Vượt 
khung

Hạng Mã số
Ngày, 

tháng, năm 
hưởng

Bậc  Hệ số 
Vượt 
khung

Hạng Mã số
Ngày tháng 
năm hưởng

1 Trần Thị Trang 1987 Đại học
Giáo 
viên

THPT Hùng 
Vương

5/9 3,66  III V. 07.05.15 20/03/2023 6/9 3,99  III V. 07.05.15 20/03/2026

2
Nguyễn Thị 

Kim Mỹ
1980 Đại học Tổ phó

THPT Hùng 
Vương

7/9 4,32  III V. 07.05.15 01/04/2023 8/9 4,65  III V. 07.05.15 01/04/2026

3
Hoàng Tân 

Khánh
1973 Đại học Tổ phó

THPT Hùng 
Vương

8/9 4,65  III V. 07.05.15 18/02/2023 9/9 4,98  III V. 07.05.15 18/02/2026

4
Nguyễn Thị Lệ 

Quyên
1978 Đại học

Giáo 
viên

THPT Hùng 
Vương

8/9 4,65  III V. 07.05.15 01/04/2023 9/9 4,98  III V. 07.05.15 01/04/2026

5 Lê Văn Tú 1979 Đại học
Tổ 

trưởng
THPT Hùng 

Vương
7/9 4,32  III V. 07.05.15 01/07/2023 8/9 4,65  III V. 07.05.15 01/07/2026

6
Huỳnh Thị Tố 

Như
1994 Đại học

Giáo 
viên

THPT Hùng 
Vương

3/9 3,00  III V. 07.05.15 04/01/2023 4/9 3,33  III V. 07.05.15 04/01/2026

7 Phan Thị Xuân 1976 TC
Thư 
viện

THPT Hùng 
Vương

9/12 3,46  B V. 10.02.07 01/06/2024 10/12 3,66  B V. 10.02.07 01/06/2026

8 Trần Thị Phúc 1987 ĐH
Thiết 

bị
THPT Hùng 

Vương
4/10 3,03  A0 V. 07.07.20 01/06/2023 5/10 3,34  A0 V. 07.07.20 01/06/2026

(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-HV ngày 30/6/2026 của Trường Trung học phổ thông Hùng Vương)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG CHO VIÊN CHỨC LẦN 1 NĂM 2026

TT Họ tên

Năm sinh

Trình độ
Chức 

vụ
Đơn vị công 

tác

Hệ số và mức lương đang hưởng Kết quả sau khi nâng lương 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Ana, ngày 30 tháng 06 năm 2026
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9 Bạch Hoàng Lệ 1989 TC Y tế
THPT Hùng 

Vương
7/12 3,06  IV V.08.03.07 01/07/2024 8/12 3,26  IV V.08.03.07 01/07/2026

 Danh sách này gồm 09 người


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T14:38:26+0700
	ĐẮK LẮK
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP HÙNG VƯƠNG đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T14:38:35+0700
	ĐẮK LẮK
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP HÙNG VƯƠNG đã ký lên văn bản này!




